
  

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Linh, ngày     tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của huyện Vĩnh Linh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sủa 

đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;   

Theo đề nghị của Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Linh, tại Tờ trình số: 16 /TTr-

TP ngày 15 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần  thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của huyện 

Vĩnh Linh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.(Có danh mục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định công bố được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện 

Vĩnh Linh và niêm yết tại trụ sở HĐND, UBND huyện Vĩnh Linh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên muôn thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- TT HU, HĐND, UBND, UBMT huyện; 

- Các phòng, ban ngành cấp huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Thái Văn Thành 
 



 

Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của UBND huyện Vĩnh Linh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023  
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày    /02/2024 

 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. .....................................................................................................  
Quyết 

định 

Số 875/1996/ 

QĐ-UB; 

ngày 

30/11/1996 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ Trung tâm 

Thể dục & Thể thao 

huyện Vĩnh Linh. 

Quyết định số 2460/QĐ-

UBND ngày 23/10/2018 

của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc thành lập 

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể dụ thể 

thao huyện Vĩnh Linh. 

Quyết định số 923/QĐ-

UBND ngày 10/5/2019 

của UBND huyện quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm 

VHTT&TDTT. 

30/12/2018 

2. .....................................................................................................  
Quyết 

định 

Số 

1303/2012/ 

QĐ-UBND; 

ngày 

30/5/2012 

Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và cơ chế tài 

chính của Trung tâm 

phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Linh. 

Quyết định 2461/QĐ-

UBND ngày 23/10/2019 

của UBND tỉnh về việc 

thành lập Ban QLDAĐT-

XD và Phát triễn quỹ đất. 

Quyết định số 1445/QĐ-

UBND huyện về quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban 

QLDAĐT-XD và Phát 

triển quỹ đất. 

31/12/2019 

3. .....................................................................................................  
Quyết 

định 

Số 02/2018/ 

QĐ-UBND; 

ngày 

26/11/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 

05/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2016 của 

UBND Vĩnh Linh về 

việc ban hành Quy chế 

Hết thời gian theo quy định. 6/12/2018 



văn hóa công sở tại cơ 

quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn 

huyện Vĩnh Linh. 

4. .....................................................................................................  
Quyết 

định 

Số 179/2002/ 

QĐ-UB; 

ngày 

05/3/2002 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ của Ban 

quản lý bãi tắm Cửa 

Tùng. 

Quyết định số 513/QĐ-

UBND ngày 26/02/2020 

của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc thành lập 

Trung tâm PTCCN-

KC&DVDL biển huyện 

Vĩnh Linh. 

Quyết định số 2076/QĐ-

UBND ngày 02/7/2020 

của UBND huyện Vĩnh 

Linh về việc ban hành 

Quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm PTCCN-KC&DVDL 

biển huyện Vĩnh Linh. 

26/02/2020 

5. .....................................................................................................  
Quyết 

định 

Số 

1798/2013/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

22/5/2013 

 

Quyết định ban hành 

Quy chế công tác Văn 

thư lưu trữ áp dụng các 

cơ quan tổ chức trên 

địa bàn huyện Vĩnh 

Linh tỉnh Quảng Trị. 

Nghị định số  30/2020/NĐ-

CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về công tác Văn 

thư. 

5/3/2020 

6. .....................................................................................................  Chỉ thị 

Số 06/CT-

UBND; ngày 

10/9/2013 

Tăng cường quản lý 

việc huy động các 

khoản đóng góp tự 

nguyện của nhân dân để 

thưc hiện công tác giáo 

dục trên địa bàn huyện. 

Nghị định số 

127/2018/NĐ-CP ngày 

21/9/2018 của Chính phủ 

quy định trách nhiệm quản 

lý nhà nước về giáo dục. 

Thông tư số 12/2020/TT-

BGD&ĐT ngày 

22/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn về chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Giáo dục & Đào tạo 

thuộc UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thuộc UBND 

quận, huyện, thị xã thành 

phố trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương. 

07/7/2020 

7. .....................................................................................................  Quyết Số Quyết định giao quyền 
Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 
24/12/2020 



định 1065/2011/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

13/01/2011 

tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí quản 

lý hành chính đối với 

UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

07/10/2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2005 của 

Chính phủ quy định chế 

độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan 

nhà nước. 

8. .....................................................................................................   

Số 

1386/2008/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

09/6/2008 

Quyết định ban hành 

Quy định thực hiện 

chế độ thông tin, báo 

cáo.. 

Căn cứ ban hành văn bản 

đã hết hiệu lực 
16/11/2021 

9. .....................................................................................................   

Số 

1102/2010/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

19/5/2010 

Quyết định ban hành 

Quy chế sử dụng hệ 

thống thư điện tử để 

thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo trong hệ 

thống quản lý tài chính 

trên địa bàn huyện. 

Căn cứ ban hành văn bản 

đã hết hiệu lực 
16/11/2021 

10. ...................................................................................................   

Số 03/2016/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

01/6/2016 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

huyện Vĩnh Linh. 

Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND 

ngày 27/4/202021 Quy 

định chức năng nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Lao 

động&TBXH huyện 

Vĩnh Linh 

04/5/2021 

11. ...................................................................................................   

Số 04/2016/ 

QĐ-UBND; 

ngày 

29/6/2016 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Văn hóa & 

Thông tin huyện Vĩnh 

Linh. 

Quyết định số 

10/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2021 ban hành 

Quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Văn hóa & Thông 

tin huyện Vĩnh Linh 

8/7/2021 

12. ...................................................................................................   

Số 06/2016/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

07/11/2016 

Quyết định ban hành 

Quy chế chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện 

Vĩnh Linh. 

Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2021 ban hành 

Quy định chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

07/5/2021 



Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Vĩnh 

Linh. 

13. ...................................................................................................   

Số 07/2016/ 

QĐ-UBND; 

ngày   

10/11/2016 

Quyết định ban hành 

Quy chế làm việc của 

UBND huyện Vĩnh 

Linh. 

Quyết định số 3883/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021 

ban hành Quy chế làm 

việc của Ủy ban nhân 

dân huyện Vĩnh Linh. 

30/8/2021 

14. ...................................................................................................   

Số 01/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày   

16/01/2017 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Nội vụ huyện 

Vĩnh Linh. 

Quyết định số 

04/2021/QĐ-UBND ngày 

29/4/2021 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Nội vụ 

huyện Vĩnh Linh 

07/5/2021 

15. ...................................................................................................   
02/2017/ 

QĐ-UBND  

13/02/2017 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Y tế huyện Vĩnh 

Linh. 

Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 28/5/2021 ban 

hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Y tế 

huyện Vĩnh Linh. 

06/5/2021 

16. ...................................................................................................   

Số 03/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày   

20/02/2017 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

phòng Tư pháp huyện 

Vĩnh Linh. 

Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 

29/4/2021 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của phòng Tư 

pháp huyện Vĩnh Linh. 

07/5/2021 

17. ...................................................................................................   

Số 04/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

14/3/2017 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Vĩnh 

Linh. 

Quyết định số 

06/2021/QĐ-UBND ngày 

10/5/2021 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Vĩnh 

Linh 

18/5/2021 

18. ...................................................................................................   

Số 05/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

11/4/2017 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra huyện Vĩnh 

Linh. 

Quyết định số 

08/2021/QĐ-UBND ngày 

19/5/2021 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Thanh tra 

huyện Vĩnh Linh. 

27/6/2021 

19. ...................................................................................................   

Số 08/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày   

27/11/2017 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Kinh tế & Hạ 

Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 

26/4/2021 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

3/5/2021 



tầng huyện Vĩnh Linh. chức của Phòng Kinh tế 

& Hạ tầng huyện Vĩnh 

Linh. 

20. ...................................................................................................   

Số 04/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

29/4/2021 

Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng 

Nội vụ huyện Vĩnh 

Linh 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 02/2022/QĐ-

UBND ngày 20/10/2022 

28/10/2022 

21. ...................................................................................................   

Số 

1157/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

08/5/2017 

Quyết định ban 

hành Quy chế phối 

hợp hoạt động giữa 

Uỷ ban nhân dân và 

Hội Nông dân huyện 

Vĩnh Linh. 

Quy chế phối hợp hoạt 

động giữa Uỷ ban nhân 

dân và Hội Nông dân 

huyện Vĩnh Linh đã 

được ban hành mới bằng 

quyết định hành chính cá 

biệt khác. 

21/10/2022 

22. ...................................................................................................   

Số 

1798/2013/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

22/5/2013 

Quyết định ban 

hành Quy chế công 

tác văn thư lưu trữ áp 

dụng tại các cơ quan 

tổ chức trên địa bàn 

huyện Vĩnh Linh. 

Các căn cứ ban hành 

Quyết định số 

1798/2013/QĐ-UBND 

đã hết hiệu lực thi hành. 

 

21/10/2022 

23. ...................................................................................................   

Số 08/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

19/5/2021 

Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Thanh tra 

huyện Vĩnh Linh. 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 03/2022/QĐ-

UBND ngày 15/11/2022 

23/11/2022 

24. ...................................................................................................   

Số 02/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

27/4/2021 

Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng 

Lao động –TB &XH 

huyện Vĩnh Linh 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 04/2022/QĐ-

UBND ngày 17/11/2022 

25/11/2022 

25. ...................................................................................................   

Số 01/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

26/4/2021 

Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Phòng Kinh 

tế & Hạ tầng huyện 

Vĩnh Linh. 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 05/2022/QĐ-

UBND ngày 18/11/2022 

01/12/2022 

26. ...................................................................................................   

Số 09/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

28/5/2021 

Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Y tế huyện 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 06/2022/QĐ-

UBND ngày 18/11/2022 

01/12/2022 



Vĩnh Linh. 

27. ...................................................................................................   

Số 06/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

10/5/2021 

Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện 

Vĩnh Linh 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 07/2022/QĐ-

UBND ngày 25/11/2022 

05/12/2022 

28. ...................................................................................................   

Số 10/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

30/6/2021 

Quyết ban hành 

Quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Văn hóa & 

Thông tin huyện Vĩnh 

Linh 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 08/2022/QĐ-

UBND ngày 13/12/2022 

22/12/2022 

29. ...................................................................................................   

Số 03/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

29/4/2021 

Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng 

Tài nguyên và Môi 

trường huyện Vĩnh 

Linh. 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 10/2022/QĐ-

UBND ngày 13/12/2022 

22/12/2022 

30. ...................................................................................................   

Số 07/2021/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

11/5/2021 

Về việc giao 

quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và 

kinh phí quản lý 

hành chính đối với 

UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn 

huyện 

Đã ban hành Quyết định 

số 09/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022 bải bỏ 

Quyết định 07/2021/QĐ-

UBND ngày 

11/5/2021 

22/12/2022 

31. ...................................................................................................   

Số 07/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

15/6/2017 

Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện Vĩnh 

Linh. 

Đã ban hành Quyết định 

thay thế số 11/2022/QĐ-

UBND ngày 13/12/2022 

22/12/2022 

32. ...................................................................................................   

Số 

05/2021/QĐ-

UBND; ngày 

29/4/2021 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

phòng Tư pháp huyện 

Vĩnh Linh. 

Đã được thay thế bởi 

Quyết định số 

12/2022/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022 của UBND 

huyện Vĩnh Linh 

09/01/2023 



33. ...................................................................................................   

Số 

01/2018/QĐ-

UBND; ngày 

13/4/2018 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Vĩnh 

Linh. 

Đã được thay thế bởi 

Quyết định số 

02/2023/QĐ-UBND ngày 

13/12/2022 của UBND 

huyện Vĩnh Linh 

20/12/2023 

34. ...................................................................................................   

Số 09/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày   

27/11/2017 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

huyện Vĩnh Linh. 

Đã được thay thế bởi 

Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 

13/12/2022 của UBND 

huyện Vĩnh Linh 

20/12/2023 

35. ...................................................................................................   

Số 01/2016/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

15/01/2016 

Quyết định ban hành 

Quy chế tạo lập, quản lý 

và sử dụng nguồn vốn 

ngân sách được huyện 

ủy thác qua Ngân hàng 

chính sách xã hội để 

cho vay đối với hộ 

nghèo, cận nghèo và 

các đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn. 

 

 

 

Khoản 5 Điều 11 Quyết 

định số 01/2018/QĐ-

UBND ngày 12/01/2018 

của UBND tỉnh Quảng 

Trị. 

14/10/2023 

36. ...................................................................................................   

Số 06/2017/ 

QĐ-UBND; 

ngày  

23/5/2017 

Quyết định ban hành 

quy chế quản lý quy 

hoạch kiến trúc đô thị 

thị trấn Hồ Xá. 

Căn cứ ban hành hết 

hiệu lực 
14/11/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 05. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

UBND huyện Vĩnh Linh trong kỳ hệ thống hóa  kỳ 2 2019 – 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày    /02/2024 

 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

ST

T 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Thời 

điểm có 

hiệu lực 

Ghi chú3 

1 Quyết định 

Số 01/2022/QĐ-

UB; ngày 

10/10/2022 

Quyết định về việc bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND huyện Vĩnh Linh 

21/10/2022  

2 Quyết định 

Số 02/2022/ 

QĐ-UBND; ngày  

20/10/2022 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 

huyện Vĩnh Linh 

10/10/2022  

3 Quyết định 

Số 03/2022/ 

QĐ-UBND; ngày  

15/11/2022 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Thanh tra 

huyện Vĩnh Linh. 

23/112022  

4 Quyết định 

Số 04/2022/ 

QĐ-UBND; ngày 

17/11/2022 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao 

động&TBXH huyện Vĩnh Linh 

25/11/2022  

5 Quyết định 

Số 05/2022/ 

QĐ-UBND; ngày 

18/11/2022 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế 

& Hạ tầng huyện Vĩnh Linh. 

01/12/2022  

6 Quyết định 

Số 06/2022/ 

QĐ-UBND; ngày  

 18/11/2022 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Y tế huyện Vĩnh 

Linh. 

29/11/2022  

7 Quyết định 

Số 07/2022/ 

QĐ-UBND; ngày   

 25/11/2022 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Vĩnh Linh 

05/12/2022  

8 Quyết định Số 08/2022/ Quyết ban hành Quy định chức 22/12/2022  



QĐ-UBND; ngày  

 13/12/2022 

năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & 

Thông tin huyện Vĩnh Linh 

9 Quyết định 

Số 09/2022/ 

QĐ-UBND; ngày  

13/12/2022 

Bãi bỏ Quyết định 07/2021/ 

QĐ-UBND 

11/5/2021 về việc giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản 

lý hành chính đối với UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện 

22/12/2022  

10 Quyết định 

Số 10/2022/ 

QĐ-UBND; ngày  

13/12/2022 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện 

Vĩnh Linh. 

22/12/2022  

11 Quyết định 

Số 11/2022/ 

QĐ-UBND; ngày  

13/12/2022 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện Vĩnh Linh. 

22/12/2022  

12 Quyết định 

Số 12/2022/ 

QĐ-UBND; ngày 

29/12/2022 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tư 

pháp huyện Vĩnh Linh. 

09/01/2023  

13 Quyết định 

Số 01/2023/ 

QĐ-UBND; ngày  

13/12/2023 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Vĩnh Linh. 

20/12/2023  

14 Quyết định 

Số 02/2023/ 

QĐ-UBND; ngày  

13/12/2023 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

HĐND và UBND huyện Vĩnh 

Linh.    

25/12/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của UBND huyện Vĩnh Linh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    /02/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản3 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi 

bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do kiến 

nghị 

Cơ 

quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý/tình 

hình xây dựng 

1 
Quyết 

định  

Số 03/2022/ 

QĐ-UBND; 

ngày 

15/11/2022 

Quyết định ban 

hành Quy định 

chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Thanh tra huyện 

Vĩnh Linh. 

Thay thế  

Luật Thanh tra 

năm 2022 

Nghị định số 

43/2023/NĐ-CP 

ngày 30/6/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Thanh tra 

Thanh 

tra 

huyện 

Khi có thông tư 

hướng dẫn  chức 

năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Thanh tra cấp tỉnh, 

Thanh tra cấp 

huyện 
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